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TÓM TẮT 
Vườn Quốc gia Yok Đôn là nơi có độ đa dạng sinh học cao. Với sinh cảnh đa dạng, đây là nơi thuận lợi 

cho nghiên cứu về sinh thái học của động vật nói chung và bò sát nói riêng. Vi môi trường sống 

(Microhabitats) là một trong những hướng nghiên cứu phổ biến trên thế giới về động vật nhưng lại khá mới 

ở Việt Nam. Qua các lần đi thực địa ở vùng đệm Vườn quốc gia Yok Đôn đã có 493 lần phát hiện mẫu 

Thằn lằn bóng đốm tại vùng nghiên cứu. Vi môi trường sống của Thằn lằn bóng đốm khá đa dạng, trong 

đó 3 môi trường sống chủ yếu là bụi cỏ (221 mẫu chiếm 42,80%), dưới lá cao su khô (125 mẫu chiếm 

25,35%), dưới lá trong rừng khộp (59 mẫu chiếm 11,97%). Một số vi môi trường khác có tỉ lệ thấp là gốc 

cây cao su (32 mẫu chiếm 6,49%); gốc cây điều (6 mẫu chiếm 1,22%); gốc cây khộp (12 mẫu chiếm 

2,43%);bụi tre (10 mẫu chiếm 2,03%); hốc đá (20 mẫu chiếm 4,06%). Nhiệt độ trung bình nơi phát hiện 

loài Thằn lằn bóng đốm khá cao (30,38 ± 0,24oC), và độ ẩm trung bình khá thấp (56,48 ± 0,44%).  

Từ khóa: Vi môi trường sống, Thằn lằn bóng đốm, Vùng đêm, Vườn quốc gia Yok Đôn. 

1. MỞ ĐẦU 

Vườn quốc gia Yok Đôn là một trong những khu 

rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam, thuộc 2 tỉnh 

Đắk Lắk và Đăk Nông. Vườn nằm trên một vùng 

tương đối bằng phẳng, với hai ngọn núi nhỏ ở phía 

nam của sông Serepôk. Rừng chủ yếu là rừng tự 

nhiên, phần lớn là rừng khộp. Yok Đôn cũng là 

vườn quốc gia duy nhất ở Việt Nam bảo tồn loại 

rừng đặc biệt này. [1] 

Nghiên cứu vi môi trường sống (Microhabitats) 

hiện đang áp dụng cho nhiều loài động vật trong đó 

có bò sát. Trên thế giới đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về vi môi trường sống và sử dụng vi 

môi trường sống của các loài thằn lằn như: Anolis 

cristatellus[6], Hypsilurus spinipes [8], 

Xenosaurus newmanorum[7], Mabuya 

nigropunctata[9]. Kết quả của các nghiên cứu 

này cho thấy được khả năng xuất hiện của các loài 

thằn lằn trên các loại vi môi trường sống, nhiệt độ 

và độ ẩm nơi phát hiện, liên quan giữa nhiệt độ, 

độ ẩm với hoạt động sống của các loài thằn 

lằn..Riêng nhóm Thằn lằn bóng, nổi bật có công 

trình của Huang và cộng sự về loài Thằn lằn bóng 

đuôi dài (E. longicaudatus) trên đảo nhiệt đới 

Orchid, Đài Loan (Trung Quốc)[2],[3]. 

Qua các lần khảo sát thực địa tại vùng đệm Vườn 

Quốc gia Yok Đôn, chúng tôi đã phát hiện loài Thằn 

lằn bóng đốm, một loài thuộc họ Thằn lằn bóng 

(Scincidae). Đây là loài bò sát ít được nghiên cứu 

trên thế giới và Việt Nam, Riêng khu vực Tây 

Nguyên chưa có một công bố khoa học nào về đặc 

điểm sinh học và sinh thái của loài thằn lằn bóng 

này.  

Kết quả nghiên cứu về vi môi trường sống của loài 

Thằn lằn bóng đốm là bước đi tiên phong để áp 

dụng cho nhiều loài động vật khác. Hiểu biết về môi 

trường sống của loài là rất cần thiết trong việc giám 

sát, bảo vệ đa dạng sinh học cho các loài động vật. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian, đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là loài Thằn lằn bóng 

đốm (E. macularius) tại Vùng đệm Vườn quốc 

gia Yok Đôn. Thời gian khảo sát từ tháng 1 năm 

2018 đến tháng 9 năm 2018. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu về sử dụng vi môi trường sống 

của loài Thằn lằn bóng đốm: nơi sống, nhiệt độ, 

độ ẩm, thời tiết (nắng, mưa, khác) tại vùng đệm 

Vườn quốc gia Yok Đôn. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Tiến hành đi thực địa tại các địa điểm 

nghiên cứu ở Vùng đệm Vườn quốc gia Yok Đôn 

để thu thập dữ liệu liên quan tại vị trí phát hiện của 

loài như nhiệt độ, độ ẩm, tình hình thời tiết và các 

loại môi trường sống.  

Tất cả những dữ liệu này sẽ được sử dụng 

để phân tích hồi quy tuyến tính hoặc sử dụng 

những phân tích một yếu tố của sự sai khác 

ANOVA (One-way analysis of variance) để kiểm 

tra mức ý nghĩa thống kê và những ảnh hưởng có 
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thể có của các yếu tố bên ngoài lên sinh thái của 

loài. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các vi môi trường sống và mối quan hệ với  

nhiệt độ, độ ẩm 

 Qua các lần đi thực địa ở vùng đệm Vườn 

quốc gia Yok Đôn đã có 493 lần phát hiện mẫu Thằn 

lằn bóng đốm ở vùng nghiên cứu. Trong 493 mẫu 

Thằn lằn bóng đốm phát hiện tại vùng nghiên cứu 

thì có 211 mẫu có vi môi trường sống là bụi cỏ 

chiếm 42,80%, với nhiệt độ ở đây là 30,33 oC; độ 

ẩm: 55,20%; 32 mẫu có vi môi trường sống là gốc 

cao su chiếm 6,49%, nhiệt độ là 29,16 oC; độ ẩm 

56,88%; 6 mẫu có vi môi trường sống là gốc cây 

điều chiếm 1,22%, với nhiệt độ và độ ẩm tương ứng 

là: 31,29 oC; 57,53%, 12 mẫu có vi môi trường sống 

là gốc cây khộp chiếm 2,43%, với nhiệt độ và độ ẩm 

tương ứng là: 30,09 oC; 57,66%, 10 mẫu có vi môi 

trường sống là gốc tre chiếm 2,03%, với nhiệt độ và 

độ ẩm tương ứng là: 30,91 oC; 53,96%, 125 mẫu có 

vi môi trường sống là lá cao su khô chiếm 25,35%, 

với nhiệt độ và độ ẩm tương ứng là: 29,92 oC; 

57,33%, 18 mẫu có vi môi trường sống là dưới lá 

điều khô chiếm 3,65%, với nhiệt độ và độ ẩm tương 

ứng là: 30,82 oC; 56,05%, 59 mẫu có vi môi trường 

sống là dưới lá khộp khô chiếm 11,97%, với nhiệt 

độ và độ ẩm tương ứng là: 31,06 oC; 55,64%, 20 mẫu 

có vi môi trường sống là hốc đá chiếm 4,06%, với 

nhiệt độ và độ ẩm tương ứng là: 30,50 oC; 56,76%. 

Nhiệt độ trung bình nơi phát hiện loài Thằn lằn bóng 

đốm khá cao (30,38 ± 0,24oC, n = 493), và độ ẩm 

trung bình khá thấp (56,48 ± 0,44%, n = 493). Nhiệt 

độ và độ ẩm trung bình của các loại vi môi trường 

sống được trình bày trong bảng 1:

Bảng 1: Nhiệt độ và độ ẩm của vi môi trường sống nơi phát hiện loài Thằn lằn bóng đốm ở Vườn 

quốc gia Yok Đôn 

VMTS   n 
Nhiệt độ trung bình (oC) Độ ẩm trung bình (%) 

TB ± SD Min - Max TB ± SE Min - Max 

Bụi cỏ 211 30,34±0,13 26,05-34,84 55,18±0,43 43,83-77,29 

Gốc cao su 32 29,22±0,28 25,71-31,67 56,76±0,87 49.08-64,89 

Gốc điều 6 31,82±0,86 30,03-35,04 56,22±2,23 50,55-63,14 

Gốc cây khộp 12 29,95±0,52 26,64-32,29 57,71±1,07 50,55-63,14 

Dưới lá cao su 

khô 
125 29,93±0,14 26,64- 30,09 57,32±0,48 46,85-71,86 

Dưới lá khộp khô 59 31,05±0,34 26,04- 36,53 55,72±0,85 45,15-72,92 

Dưới lá điều khô 18 30,72±0,64 26,64- 34,09 58,38± 1,23 49,34- 64,66 

Bụi tre 10 30,76 ± 0,76 25,62-33,08 53,94±2,38 46,74-71,91 

Hốc đá 20 30,67±0.38 27,54- 34,66 56,64±1,39 48,92- 68,39 

Ghi chú:  

 VMTS: Vi môi trường sống  N: Số cá thể phát hiện được     TB: Giá trị trung bình 

     SD: Độ lệch chuẩn       Min: Giá trị nhỏ nhất                Max    : Giá trị lớn nhất 
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Hình 1. Tỉ lệ phần trăm của Thằn lằn bóng đốm tại các vi môi trường sống và nhiệt độ tương ứng 

tại các vi môi trường sống đó 

 
Hình 2.Mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và số lượng cá thể hoạt động 

 

Phân tích hồi quy, kết quả cho thấy hệ số hồi 

quy là R2 = 0,46 (F1,8 = 0,94; P = 0,045), với 

phương trình hồi quy tuyến tính như sau: Số 

lượng = 12,5 nhiệt độ - 317. Qua kết quả phân 

tích thể kết luận rằng nhiệt độ tương đối có ảnh 

hưởng ý nghĩa (P<0,05) đến việc phát hiện số 

lượng cá thể Thằn lằn bóng đốm tại vùng nghiên 

cứu. 

Thằn lằn bóng đốm tuy là một loài động vật 

biến nhiệt, nhưng chúng vẫn có một khoảng nhiệt 
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độ không khí tối ưu (t0 ≤ 30-320C ≤ t0). Cụ thể ở 

trong khoảng nhiệt độ này, xác suất phát hiện loài 

thằn lằn lớn hơn nhiều lần so với khoảng nhiệt độ 

nhỏ hơn hoặc khoẳng nhiệt độ lớn hơn. 

 
Hình 3. Biểu đồ tỉ lệ phần trăm của Thằn lằn bóng đốm tại các vi môi trường sống 

và độ ẩm tương ứng  

Phân tích hồi quy giữa số lượng có thể và độ ẩm tương đối, kết quả cho thấy hệ số hồi quy là R2 = 

0,36 (F1,8 = 4,01; P = 0,085 >0,05), với phương trình hồi quy tuyến tính như sau: Số lượng = –2,36 độ ẩm 

+ 1,91. Vậy có thể kết luận rằng độ ẩm tương đối không có ảnh hưởng ý nghĩa đến việc phát hiện số lượng 

cá thể Thằn lằn bóng đốm Eutropis macularius (Blyth, 1853) tại vùng nghiên cứu. 

Thằn lằn bóng đốm Eutropis macularius (Blyth, 1853) tuy là một loài động vật biến nhiệt, nhưng chúng 

vẫn có một khoảng độ ẩm không khí tối ưu (độ ẩm ≤ 53-59% ≤ độ ẩm). Cụ thể ở trong khoảng độ ẩm này, xác 

suất phát hiện loài thằn lằn lớn hơn nhiều lần so với khoảng độ ẩm nhỏ hơn hoặc khoẳng nhiệt độ lớn hơn. 
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Hình 4. Mối quan hệ giữa giữa số lượng cá thể hoạt động và độ ẩm 

3.2. So sánh số lượng cá thể trong 2 sinh cảnh rừng khộp và rừng trồng 

Môi trường sống trong 2 sinh cảnh rừng khộp và rừng trồng của loài thằn lằn bóng đốm tại vùng đệm 

Vườn quốc gia Yok Đôn có sự khác nhau cụ thể như biểu đồ hình 5 và 6. 

 
Hình 5. Biểu đồ sử dụng vi môi trường sống của Thằn lằn bóng đốm ở sinh cảnh “Rừng trồng” 

Ở sinh cảnh “Rừng trồng” loài loài Thằn lằn bóng đốm sử dụng 6 loại vi môi trường sống khác nhau. 

Vi môi trường sống bụi cỏ có số lượng cá thể lớn nhất là 153 cá thể (chiếm 45,40%). Vi môi trường sống 

gốc cây điều có số lượng cá thể thấp nhất là 6 cá thể (chiếm 1,72%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 6. Biểu đồ sử dụng vi môi trường sống của Thằn lằn bóng đốm ở sinh cảnh “Rừng khộp” 

Sinh cảnh “Rừng khộp”  loài Thằn lằn 

bóng đốm sử dụng 5 loại vi môi trường sống khác 

nhau. Vi môi trường sống dưới lá rừng khộp có 

số lượng cá thể lớn nhất là bụi cỏ 59 cá thể (chiếm 

40,68%). Vi môi trường sống hốc đá có số lượng 

cá thể thấp nhất là 6 cá thể (chiếm 4,13%). 

Số liệu phân tích cho thấy số lượng loại vi 

môi trường sống được sử dụng ở sinh cảnh rừng 

trồng phong phú hơn so với sinh cảnh rừng khộp. 

Đồng thời số lượng cá thể trong các vi môi trường 

sống thuộc sinh cảnh rừng trồng gấp 2,4 lần trong 

sinh cảnh rừng khộp.  

4. KẾT LUẬN 

Thằn lằn bóng đốm đã sử dụng các loại vi 

môi trường sống sau: bụi cỏ chiếm 42,80%, gốc 

cao su chiếm 6,49%, gốc cây điều chiếm 1,22%, 

gốc cây khộp chiếm 2,43%, gốc tre chiếm 2,03%, 

lá cao su khô chiếm 25,35%, dưới lá điều khô 
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chiếm 3,65%, dưới lá khộp khô chiếm 11,97%, 

hốc đá chiếm 4,06%. Nhiệt độ trung bình nơi phát 

hiện loài Thằn lằn bóng đốm khá cao (30,38 ± 

0,24oC), và độ ẩm trung bình khá thấp (56,48 ± 

0,44%). Trong đó, nhiệt độ ảnh hướng có ý nghĩa 

còn độ ẩm không có ảnh hưởng ý nghĩa đến việc 

phát hiện số lượng cá thể trong cả 2 sinh cảnh 

thuộc vùng nghiên cứu.  

Sinh cảnh rừng trồng có vi môi trường sống 

phong phú hơn sinh cảnh rừng khộp, đồng thời số 

lượng cá thể đước phát hiện trong 2 sinh cảnh có 

sự khác biệt rõ rệt (sinh cảnh rừng trông cao hơn 

2,4 lần so với sinh cảnh rừng khộp). 
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SUMMARY 

STUDY ON MICROHABITAS OF Eutropis macularius (BLYTH, 1853) IN THE 

BUFFER ZONE OF YOK DON NATIONAL PARK, DAKLAK PROVINCE 

Yok Don National Park is a place of high biodiversity. With diverse habitats, this is a good place to 

study the ecology of animals in general and reptiles in particular. Microhabitats are one of the most popular 

animal studies in the world, but relatively new in Vietnam. During the field visits to Yok Don National 

Park, 493 specimens of Eutropis macularius (Blyth, 1853) were found at 36 sites in the study area. 

The habitat of spotted lizard is quite diverse, of which three habitats are grass (221 particulars, 

42,80%), dry rubber (125 particulars, 25.35%), under leaves in dipterocarp forest (59 particulars, 11,97%). 

Some others habitats include rubber (32 particulars accounted for 6.49%); cashew tree (6 particulars 

accounted for 1.22%); Dipterocarpaceae (12 particulars, accounted for 2.43%), bamboo dust (10 particulars 

accounted for 2.03%); Rock niche (20 particulars accounted for 4.06%). 
Keyword: Eutropis macularius, Microhabitas, Buffer zone, Yok Don national park  
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